Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo masterbatch làm tăng tính năng của một số loại nhựa”, mã số KC.02.01/16-20
Tổng kinh phí thực hiện: 11.220 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2016 đến tháng 08/2018; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu và phát triển vật liệu mới.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Nguyễn Phi Trung.
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, 
học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Phi Trung
	TS
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

	2
	Trần Vũ Thắng
	TS
	Viện Hoá học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

	3
	Hoàng Tuấn Hưng
	TS
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

	4
	Nguyễn Thanh Tùng
	TS
	Viện Hoá học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

	5
	Đặng Văn Cử
	ThS
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

	6
	Nguyễn Thu Hương
	ThS
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

	7
	Nguyễn Liên Phương
	ThS
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

	8
	Trương Thế Quý
	KS
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

	9
	Lê Văn Đức
	KS
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

	10
	Lưu Thị Xuyến
	ThS
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/2018, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Materbatch phụ gia hấp thụ UV
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Materbatch phụ gia chống tĩnh điện 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Materbatch phụ gia chống oxi hóa
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4 
	Materbatch phụ gia phân hủy sinh học
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5 
	Materbatch phụ gia chống cháy
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	6 
	Materbatch phụ gia kháng khuẩn
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	7 
	Materbatch phụ gia tăng trong và tăng dai
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	8 
	Materbatch phụ gia quá trình
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	9 
	Màng che chắn hàng hóa
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	10 
	Khay đựng linh kiện điện tử bằng PS
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	11 
	Khay đựng linh kiện diện tử bằng PET
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	12 
	Túi mua hàng tự hủy
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	13 
	Màng phủ nông nghiệp
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	14 
	Dây cáp cách điện làm từ vật liệu XLPE
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	15 
	Dây cáp cách điện làm từ vật liệu PVC
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	16 
	Màng EVA in hoa
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	17 
	Màng bao gói khí quyển biến đổi (Màng MAP) bảo quản thực phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	18 
	Màng PE phủ nông nghiệp có khả năng tự hủy
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	II.
	Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ tài liệu kỹ thuật để chế tạo một số masterbatch phụ gia làm tăng tính năng và khả năng phân hủy sinh học
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	Quy trình công nghệ chế tạo 8 loại masterbatch phụ gia công suất 30 kg/giờ (bao gồm các phụ gia: phụ gia hấp thụ UV, phụ gia chống tĩnh điện, phụ gia chống oxi hóa, phụ gia phân hủy sinh học, phụ gia chống cháy, phụ gia kháng khuẩn, phụ gia tăng trong và tăng độ bóng, phụ gia quá trình)
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	3
	08 bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 8 masterbatch phụ gia tương đương tiêu chuẩn quốc tế
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	4
	Quy trình ứng dụng masterbatch phụ gia các loại để chế tạo 10 sản phẩm nhựa có khả năng phân hủy sinh học và tính năng tăng cường (10 sản phẩm bao gồm: màng chắn hàng hóa bằng PE, khay đựng linh kiện điện tử bằng PS, khay đựng linh kiện điện tử bằng PET, màng phủ nông nghiệp, túi mua hàng tự hủy, dây cáp cách điện từ XLPE, dây cáp cách điện PVC, màng MAP bảo quản thực phẩm, màng EVA in hoa và màng phủ nông nghiệp có khả năng tự hủy)
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	III.
	Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 03 bài báo khoa học trong nước 
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	IV
	Kết  quả đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tham gia đào tạo Thạc sỹ
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Tham gia đào tạo Tiến sỹ
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	V
	Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích (hoặc  quyền sáng chế) về công nghệ chế tạo masterbatch phụ gia
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


2.3.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Đề tài đã nghiên cứu một cách có hệ thống và chi tiết các điều kiện công nghệ cũng như chế độ gia công để chế tạo các masterbatch phụ gia có khả năng ứng dụng rộng rãi trong ngành sản xuất nhựa hiện nay. Các masterbatch phụ gia do đề tài chế tạo là những phụ gia phổ biến trong ngành công nghiệp nhựa ở nước ta hiện nay.  Việc chế tạo thành công masterbatch phụ gia các loại đã tạo ra một dòng sản phẩm mới đáp ứng một phần nhu cầu thị trường.

- Trong đề tài, đã sử dụng các sản phẩm masterbatch phụ gia chế tạo được để sản xuất các sản phẩm nhựa có khả năng phân hủy sinh học và tính năng được tăng cường. Ngoài ra, với mỗi mastrebatch phụ gia đều được xây dựng quy trình ứng dụng cho các sản phẩm nhựa cụ thể nhằm nâng cao khả năng phân hủy sinh học và tính năng của sản phẩm nhựa.
2.4.Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế



- Việc chế tạo thành công sản phẩm masterbatch phụ gia giúp giải quyết được vấn đề cấp bách hiện nay liên quan đến sự phát triển của ngành nhựa nói chung và phụ gia nhựa nói riêng, liên quan đến vấn đề chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung trên thế giới cũng như biến động giá cả trên thị trường thế giới hiện nay. Góp phần đáng kể vào việc hạ giá thành sản phẩm nhựa và tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
- Đề tài thực hiện xong tạo được nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước nhờ vào việc giảm các loại thuế nhập khẩu.
2.4.2. Hiệu quả xã hội


  
 Đề tài được thực hiện thành công góp phần thực hiện mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghện hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là “Phát triển linh kiện phụ tùng nhựa-cao su đáp ứng mục tiêu đến năm 2020 cung ứng được 60% nhu cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành công nghiệp trong nước. Đồng thời, đề tài cũng giúp gải quyết được vấn đề cấp bách hiện nay là giúp tạo công ăn, việc làm cho người lao động. 

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng


	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

X























X
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